
STT MSSV Họ và tên Lớp Giới tính Ghi chú

1 FL18V1X038 Nguyễn Thị Hồng Lam ET19V1X2 N

2 FL18V1X039 Huỳnh Ngọc Khánh Linh ET19V1X2 N

3 FL18V1X313 Nguyễn Diễm Trinh EF19V1X2 N

4 FL19V1X006 Đinh Xuân Lĩnh ET19V1X1

5 FL19V1X007 Nguyễn Việt Ngoan ET19V1X1

6 FL19V1X011 Võ Văn Nhiên ET19V1X1

7 FL19V1X014 Trần Văn Lưng ET19V1X1

8 FL19V1X017 Hà Hoàng Quốc Thi ET19V1X1

9 FL19V1X019 Võ Văn út ET19V1X1

10 FL19V1X023 Phạm Thành Tôn ET19V1X2

11 FL19V1X033 Nguyễn Văn Hòa ET19V1X1

12 FL19V1X034 Lê Chí Bình ET19V1X1

13 FL19V1X036 Nguyễn Đức Trí ET19V1X1

14 FL19V1X037 Trần Tố Nguyệt ET19V1X1 N

15 FL19V1X038 Nguyễn Thị Dung ET19V1X1 N

16 FL19V1X043 Võ Văn Húa ET19V1X1

17 FL19V1X046 Dương Thị Thanh Truyền ET19V1X1 N

18 FL19V1X047 Lê Hoàng Thuya ET19V1X1

19 FL19V1X050 Lê Hoàng Thảo ET19V1X1 N

20 FL19V1X052 Nguyễn Thúy Diễm ET19V1X1 N

21 FL19V1X056 Hồ Văn Kệ ET19V1X1

22 FL19V1X060 Phạm Thanh Khải ET19V1X1

23 FL19V1X062 Nguyễn Hoàng Diệp ET19V1X1

24 FL19V1X103 Nguyễn Trần Huỳnh Ngân EF19V1X1 N

25 FL19V1X108 Trần Hoàng Hiếu EF19V1X1

26 FL19V1X110 Nguyễn Thị Tuyết Vy EF19V1X1 N

27 FL19V1X114 Châu Thị Kim Nguyên EF19V1X1 N

28 FL19V1X116 Nguyễn Thị Thanh Thùy EF1920X2 N

29 FL19V1X302 Trần Chí Cường ET19V1X2

30 FL19V1X303 Phạm Thị Kiều Diễm ET19V1X2 N

31 FL19V1X304 Thạch Đúng ET19V1X2

32 FL19V1X305 Phạm Quang Duy ET19V1X2
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33 FL19V1X309 Lâm Dưỡng Nhi ET19V1X2 N

34 FL19V1X310 Nguyễn Xuân Nhi ET19V1X2 N

35 FL19V1X311 Huỳnh Bích Như ET19V1X2 N

36 FL19V1X404 Phan Anh Kiệt EF19V1X2

37 FL19V1X405 Nguyễn Thị Thùy Linh EF19V1X2 N

38 FL19V1X406 Trần Kiều Loan EF19V1X2 N

39 FL19V1X407 Nguyễn Minh Luân EF19V1X2

40 FL19V1X408 Nguyễn Lê Hiếu Nghĩa EF19V1X2

41 FL19V1X410 Lữ Thị Ngọc Tú EF19V1X2 N

42 KT1920X001 Trịnh Phương Dung ET1920X1 N

43 KT1920X002 Lưu Thị Tuyết Hường ET1920X1 N

44 KT1920X004 Trương Tú Oanh ET1920X1 N

45 KT1920X006 Huỳnh Thanh Minh ET1920X1 N

46 KT1920X102 Mai Thị Thanh Hồng EF1920X1 N

47 KT1920X103 Nguyễn Ngọc Huyền EF1920X1 N

48 KT1920X109 Lê Thu Thảo EF1920X1 N

49 KT1920X117 Lê Huỳnh Khang EF1920X1

50 KT1920X118 Phạm Thị Mỹ ái EF1920X1 N

51 KT1920X119 Phạm Thị Huỳnh Như EF1920X1 N

52 KT1920X131 Nguyễn Tú Anh EF1920X1

53 KT1920X132 Võ Thị Ngọc Trinh EF1920X1 N

54 KT1920X302 Bùi Minh Cường ET1920X2

55 KT1920X304 Võ Hiến ET1920X2

56 KT1920X307 Huỳnh Thị Minh Thư ET1920X2 N

57 KT1920X308 Ngô Thị Minh Thúy ET1920X2 N

58 KT1920X309 Châu Thị Thùy Trang ET1920X2 N

59 KT1920X310 Lê Thị Kiều Trang ET1920X2 N

60 KT1920X311 Hà Thị Trang ET1920X2 N

61 KT1920X402 Nguyễn Thành Lộc EF1920X2

62 KT1922X004 Nguyễn Phước Nghĩa ET1922X1

63 KT1922X006 Trương Thanh Trung ET1922X1

64 KT1922X008 Huỳnh Đỗ Mỹ Thuận ET1922X1 N

65 KT1922X011 Nguyễn Ngọc Thiện ET1922X1

66 KT1922X012 Kha Phương Trang ET1922X1 N

67 KT1922X017 Huỳnh Bảo Kiên ET1922X1

68 KT1922X018 Trần Hải Long ET1922X1
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69 KT1922X104 Phan Minh Phú EF1922X1

70 KT1922X105 Nguyễn Thanh Qui EF1922X1

71 KT1922X109 Cao Hoàng Tuấn EF1922X1

72 KT1922X125 Trần Thị Thanh Thảo EF1922X1 N

73 KT1922X126 Nguyễn Nhật Linh EF1922X1

74 KT1922X127 Lê Văn Mạnh EF1922X1

75 KT1922X133 Võ Ngọc Tường Vy EF1922X1 N

76 KT1922X301 Trần Ngọc Quỳnh Anh ET1922X2 N

77 KT1922X304 Trần Đa Nguyên ET1922X2

78 KT1922X305 Nguyễn Thanh Nương ET1922X2 N

79 KT1922X306 Lê Nhật Quang ET1922X2

80 KT1922X307 Nguyễn Thế Trung ET1922X2

81 KT1922X403 Phan Thị Ngọc Đào EF1922X2 N

82 KT1922X404 Lê Thị Hiền EF1922X2 N

83 KT1922X405 Trần Ngọc ý Nhi EF1922X2 N

84 KT1922X406 Quách Kim Phong EF1922X2

85 KT1922X408 Trần Quốc Anh Thư EF1922X2 N

86 KT1922X409 Hứa Thị Cẩm Tiên EF1922X2 N

87 LK1932X106 Võ Văn Tâm EF1932X1

88 LK1932X135 Phan Bích Ngân EF1932X1 N

89 LK1932X136 Trần Trọng Nguyễn EF1932X1

90 LK1932X156 Lê Hoàng Uyển My EF1932X1 N

91 LK1932X157 Trần Minh Khoa EF1932X1

92 LK1932X175 Trần Văn Thắng EF1932X1

93 LK1932X309 Đỗ Thị Thơm ET1932X2 N

94 LK1932X416 Nguyễn Văn Bảo EF1932X2

95 LK1932X419 Lê Hữu Tuấn Huy EF1932X2

96 LK1932X420 Đoàn Thị Ly EF1932X2 N

97 LK1932X421 Vũ Kim Ngân EF1932X2
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